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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC HỖ TRỢ BỮA ĂN DINH DƯỠNG CHO ĐOÀN VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG 
THỰC HIỆN “1 CUNG ĐƯỜNG 2 ĐIỂM ĐẾN” CỦA DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA BÀN CÁC 
TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH THEO CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTg VÀ CHỈ THỊ 

16/CT-TTg 

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; 

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018; 

- Căn cứ Nghị định số 191/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết về tài chính công đoàn; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 04/7/2021 giữa Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; 

- Căn cứ Nghị quyết số 05 NQ/ĐCT ngày 29/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện 
chính sách “1 cung đường 2 điểm đến” tại các địa phương, ngành đang thực hiện giãn cách 
phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 về quyết liệt thực hiện đợt 
cao điểm phòng, chống Covid-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 (Sau đây gọi tắt là Chỉ 
thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg); 

- Xét đề nghị của Ban Quan hệ Lao động, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung 
đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ 
thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg. 



a) Đối tượng hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp 
(doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020) có đóng kinh phí công đoàn, thực 
hiện “1 cung đường 2 điểm đến” và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Hỗ trợ một lần tối đa 1.000.000 đồng/người (Một triệu đồng). 

c) Thời điểm thực hiện hỗ trợ: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021. 

d) Nguồn kinh phí thực hiện: 

- Do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính 
tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và đảm bảo sau khi cấp số dư tại đơn vị 
còn tối thiểu 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 
không đủ nguồn để cấp hỗ trợ (số dư tích lũy còn dưới 01 tỷ đồng) thì Liên đoàn Lao động tỉnh, 
thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc 
Tổng Liên đoàn cấp bù để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp đủ cho công đoàn cơ sở. 

- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, 
Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ cho công đoàn cấp trên trực tiếp 
cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp hỗ trợ và đảm 
bảo sau khi cấp hỗ trợ số dư tại đơn vị còn tối thiểu 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). Trường 
hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công 
đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không đủ nguồn để cấp (số dư tích lũy còn dưới 
05 tỷ đồng) thì Tổng Liên đoàn cấp bù để Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành 
trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp đủ cho 
công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Thời điểm xác định tích lũy của các cấp công đoàn: Ngày 30/9/2021. 

đ) Cách thức triển khai 

- Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy 
động để thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí. 

- Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công 
đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số 
lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” duy trì hoạt động sản 
xuất kinh doanh để chi hỗ trợ. 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công 
đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn 
cấp hỗ trợ khi không cân đối được nguồn. 



- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, 
Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đề nghị Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ khi 
không cân đối được nguồn. 

- Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở (công đoàn cấp trên 
trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) thống nhất với chủ doanh 
nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để 
tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp; đồng thời công đoàn cơ sở (công đoàn 
cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) giám sát việc tổ chức 
thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Giao Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam căn cứ Quyết định này, các 
quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp 
công đoàn thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. 

3. Các Ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Liên đoàn Lao động tỉnh, 
thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn cấp trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như khoản 3 Điều 2; 
- Ban Dân vận TW (để b/c); 
- Văn phòng TW Đảng (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Bộ Tài chính (để b/c); 
- Thường trực ĐCT TLĐ (để c/đạo); 
- Lưu: VT, TC, QHLĐ. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phan Văn Anh 

  


